
ĐIỂM

TBKT

6.0

5.0

5.0

6.0

5.0

6.0

5.0

5.5

5.0

5.0

5.0

5.0

6.0

5.0

5.0

5.0

6.0

5.5

6.0

5.5

3

GHI CHÚ

6.6

SỐ TC:

T.KẾT 

L2

7.3

3.9

6.9

6.8

6.4

7.8

6.4

7.1

5.4

5.4

5.4

6.9

0.0

7.4

4.9

5.9

6.3

5.6

6.8

6.0

5.0

7.0

7.0

1

45

LT

THI 

L2

8.0

2.0

8.0

7.0

7.0

9.0

7.0

8.0

5.0

5.0

5.0

8.0

0.0

9.0

4.0

6.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

HỌC KỲ:

SỐ TIẾT:

LOẠI:

C.CẦN

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

LỚP

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

NGÀY SINH

05/01/2001

02/07/2001

04/06/2001

27/02/2001

02/10/2001

17/08/2001

12/01/2001

31/08/2001

02/05/2001

09/01/2001

07/05/2001

23/04/2001

11/02/2001

08/02/2001

11/02/2001

19/09/1999

13/02/1999

23/08/2001

07/08/2001

26/09/2001

Lộc

Mến

Nam

Nam

Bảo

Bằng

Bình

Danh

Duy

Đô

Hậu

Hiếu

Hoàng

Huy

Huy

Hƣng

Khang

Khang

Khải

Khƣơng

TOÁN CAO CẤP

NGÔ THỊ PHƢƠNG NGA

HỌ TÊN

Trần Thuế

Nguyễn Hữu

Giảng Thanh

Võ Công Thành

Võ Quang

Trần Triệu

Huỳnh Công

Hồ Minh

Bùi Huy

Nguyễn Quang

Phan Quốc

Kiều Bảo

Nguyễn Huỳnh Gia

Phạm Hữu

Nguyễn Quang

Nguyễn Duy

Nguyễn Hải

Nguyễn Văn

Nguyễn Phƣơng

Vũ Phƣơng

0304191056

0304191059

0304191060

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN:

GV:

MSSV

0304191003

0304191004

0304191005

0304191010

0304191014

0304191019

0304191025

0304191027

0304191030

0304191033

0304191036

0304191037

0304191039

0304191041

0304191042

0304191045

0304191054

18

19

20

9

10

11

12

13

14

15

16

17

STT

1

2

3

4

5

6

7

8



5.0

5.5

7.5

5.0

5.0

5.5

6.0

6.5

5.5

6.0

5.0

5.0

5.5

6.0

5.5

5.5

6.0

6.0

6.0

6.0

7.0

7.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0 5.3

5.8

0.0

6.3

6.7

7.7

5.3

5.8

5.8

6.3

6.1

7.3

5.9

6.9

6.1

5.8

6.1

5.1

5.3

5.9

5.1

6.1

6.9

6.4

4.1

7.3

6.5

5.0

5.0

6.0

4.0

6.0

4.0

4.0

5.0

0.0

6.0

6.0

8.0

4.0

2.0

8.0

6.0

6.0

8.0

6.0

8.0

6.0

5.0

6.0

4.0

6.0

8.0

7.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

1.0

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

CÐ NL 19A

06/12/2001

12/04/2001

12/10/2001

04/02/2001

21/12/2001

25/03/2001

24/01/2001

09/10/2001

25/01/2001

24/08/2001

17/06/2001

18/11/2001

03/12/2001

21/01/2001

21/01/2001

13/12/2000

02/02/2001

28/07/2001

11/09/2001

16/08/2001

21/04/2001

29/12/2001

19/04/2001

03/03/2001

3/11/2001

10/09/2001

12/11/2001

Hiếu

Hiệp

Hòa

Huy

Văn

Việt

An

An

Anh

Cƣờng

Đại

Đạt

Hậu

Phú

Quang

Quy

Tân

Tấn

Thanh

Thảo

Thảo

Trung

Nghĩa

Nghĩa

Nhật

Phát

Phát

Thái Hoàng

Lƣơng Chí

Phạm Ngọc Quí

Ngô Uy

Hoàng Minh

Nguyễn Thái Minh

Nguyễn Văn

Nguyễn Đăng

Đinh Gia

Đặng Minh

Lê Quốc

Lê Đặng Quốc

Phạm Lƣơng Hoàng Nhựt

Nguyễn Đức

Phạm Khánh

Nguyễn Quốc

Ngô Trần Thành

Nguyễn Thanh

Nguyễn Minh

Nguyễn Minh

Lâm Tăng Minh

Cao Tấn

Nguyễn Tấn

Lê Thành

Nguyễn Trung

Quách Quốc

Lê Đặng Minh

0304191142

0304191146

0304191147

0304191107

0304191112

0304191114

0304191115

0304191120

0304191123

0304191126

0304191134

0304191138

0304191078

0304191080

0304191086

0304191087

0304191089

0304191092

0304191093

0304191099

0304191106

0304191061

0304191062

0304191066

0304191068

0304191069

0304191071

45

46

47

36

37

38

39

40

41

42

43

44

27

28

29

30

31

32

33

34

35

21

22

23

24

25

26



5.0

5.5

5.5

5.5

5.0

6.0

6.0

5.5

6.0

5.0

5.0

5.5

5.5

5.5

5.5

6.0

5.5

6.5

5.0

5.5

5.0

5.5

5.5

5.5

6.0

6.5

6.4

6.6

5.4

5.1

7.1

5.1

6.3

7.3

7.4

5.4

6.1

5.6

6.6

6.1

4.8

6.6

5.4

5.1

3.6

7.1

7.9

5.3

5.3

5.1

4.0

6.0

6.0

3.0

7.0

6.0

7.0

7.0

5.0

4.0

8.0

4.0

4.0

4.0

8.0

9.0

5.0

6.0

5.0

7.0

5.0

4.0

1.0

8.0

10.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

Ngày 01 tháng 06 năm 2020

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

CÐ NL 19B

10/03/2001

02/01/2001

06/08/2001

04/06/2001

23/04/2001

22/01/2001

30/04/2001

25/11/2001

01/04/2001

29/06/2001

13/3/2001

20/01/2001

06/05/2001

11/08/2001

30/06/2001

17/11/2001

28/08/2001

29/01/2001

13/4/2001

9/3/2001

30/04/2001

03/01/2001

01/02/2001

13/03/2001

1/3/2001

Vinh

Xuân

Tài

Tâm

Thắng

Tiến

Triều

Trung

Trƣờng

Văn

Việt

Nam

Nghĩa

Nguyên

Nhàn

Nhựt

Phƣơng

Phƣơng

Qui

Sang

Huy

Lâm

Lâm

Long

Mạnh

Trần Long

Phan Thành

Nguyễn Lam

Phan Đình

Lê Quốc

Đoàn Thành

Trần Hữu

KHOA/BỘ MÔN

Ngô Minh

Bùi Minh

Hoàng Vũ Thiên

Nguyễn Hà Quang

Võ Minh

Lê Thế

Thạch Minh

Nguyễn Văn

Trịnh Minh

Trƣơng Quốc

Bùi Thế

Huỳnh Nguyễn

Nguyễn Hoàng Kim

Nguyễn Duy

Lê Nguyễn Hoài

Trần Đại

Nguyễn Khôi

Phan Thanh

0304191219

0304191192

0304191197

0304191201

0304191205

0304191206

0304191208

0304191214

0304191215

0304191216

0304191167

0304191169

0304191170

0304191172

0304191180

0304191181

0304191184

0304191188

0304191190

0304191149

0304191157

0304191158

0304191160

0304191162

0304191165

72

63

64

65

66

67

68

69

70

71

54

55

56

57

58

59

60

61

62

48

49

50

51

52

53
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